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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÁC ĐƠN VỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN, ĐỀ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA BỘ TƯ PHÁP HOẶC LIÊN TỊCH BAN HÀNH NĂM 2018
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-BTP ngày 10/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2018;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp hoặc liên tịch ban hành năm 2018.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản, đề án phải trực tiếp chỉ đạo, tập trung nghiên cứu, soạn thảo các văn bản, đề án bảo đảm chất lượng và tiến độ; chủ động xin ý kiến Lãnh đạo Bộ phụ trách về đề án, văn bản trước khi trình Bộ trưởng quyết định, phê duyệt. Không gia hạn thời hạn trình, rút văn bản, đề án; trường hợp đặc biệt, thủ trưởng đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản, đề án báo cáo, giải trình để Bộ trưởng xem xét, quyết định.

Văn phòng Bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện; định kỳ hàng tháng, Thủ trưởng các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công, gửi Văn phòng để tổng hợp chung, báo cáo Lãnh đạo Bộ.
Cục Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Văn phòng Bộ bảo đảm kinh phí xây dựng văn bản, đề án.
Vụ Thi đua - Khen thưởng phối hợp với Văn phòng Bộ rà soát kết quả xây dựng đề án, văn bản, trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng để làm căn cứ xét duyệt danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của các đơn vị, trình Bộ trưởng quyết định./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, VP (TH, BTK).
	BỘ TRƯỞNG




Lê Thành Long


 

DANH MỤC
PHÂN CÔNG CÁC ĐƠN VỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN, ĐỀ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH HOẶC LIÊN TỊCH BAN HÀNH CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 284/QĐ- BTP ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
	Stt
	Tên văn bản, đề án
	Đơn vị chủ trì
	Thời hạn hoàn thành
	Ghi chú

	1.              
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ.
	Văn phòng Bộ
	Tháng 01
	Đã hoàn thành
(Quyết định số 85/QĐ-BTP ngày 10/01/2018)

	2.              
	Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tổ chức Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
	Văn phòng Bộ
	Tháng 01
	Đã hoàn thành
(Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 25/01/2018)

	3.              
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp năm 2018
	Văn phòng Bộ
	Tháng 02
	 

	4.              
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua và xếp hạng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2018
	Vụ Thi đua - Khen thưởng
	Tháng 02
	 

	5.              
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp hoặc liên tịch ban hành năm 2018
	Văn phòng Bộ
	Tháng 3
	 

	6.              
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thẩm định điều ước quốc tế (sửa đổi, bổ sung Quyết định số 06/2006/QĐ-BTP ngày 24/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
	Vụ Pháp luật quốc tế
	Tháng 3
	Văn bản từ năm 2017 chuyển sang

	7.              
	Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/7/2013 về hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
	Cục Trợ giúp pháp lý
	Tháng 3
	 

	8.              
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
	Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
	Tháng 3
	 

	9.              
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế quản lý, sử dụng cộng tác viên kiểm tra, rà soát văn bản QPPL của Bộ Tư pháp
	Cục Kiểm tra văn bản QPPL
	Quý I
	Văn bản từ năm 2017 chuyển sang

	10.          
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
	Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Quý I
	Văn bản từ năm 2017 chuyển sang

	11.          
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bảng tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2018
	Vụ Thi đua - Khen thưởng
	Tháng 3
	 

	12.          
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”
	Vụ Thi đua - Khen thưởng
	Quý I
	Văn bản từ năm 2017 chuyển sang

	13.          
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thay thế Thông tư số 14/2015/TT-BTP ngày 14/10/2015 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp
	Vụ Thi đua - Khen thưởng
	Quý I
	Văn bản từ năm 2017 chuyển sang

	14.          
	Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác giám định tư pháp
	Cục Bổ trợ tư pháp
	Quý I
	Văn bản từ năm 2017 chuyển sang

	15.          
	Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo cấp Vụ, cấp Phòng của Bộ Tư pháp
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Tháng 3
	 

	16.          
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng trong các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Quý I
	Văn bản từ năm 2017 chuyển sang

	17.          
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế chọn, cử và quản lý công chức, viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Quý I
	Văn bản từ năm 2017 chuyển sang

	18.          
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thay thế Quyết định số 2669/QĐ-BTP ngày 05/10/2012 ban hành Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp
	Vụ Thi đua - Khen thưởng
	Tháng 4
	 

	19.          
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp (thay thế Quyết định số 1165/QĐ-BTP ngày 21/5/2013 của Bộ trường Bộ Tư pháp)
	Cục Kế hoạch - Tài chính
	Tháng 4
	Văn bản từ năm 2017 chuyển sang

	20.          
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
	Cục Kế hoạch - Tài chính
	Tháng 4
	 

	21.          
	Thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản
	Tổng cục Thi hành án dân sự
	Tháng 4
	Văn bản từ năm 2017 chuyển sang

	22.          
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thay thế Quyết định số 4266/QĐ-BTP ngày 14/11/2011 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Sáng kiến ngành Tư pháp
	Vụ Thi đua - Khen thưởng
	Tháng 5
	 

	23.          
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn biểu mẫu, sổ sách về công tác bồi thường
	Cục Bồi thường nhà nước
	Tháng 5
	Văn bản từ năm 2017 chuyển sang

	24.          
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hành động của ngành Tư pháp triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ theo Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2020 vì sự phát triển bền vững
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Tháng 6
	 

	25.          
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thay thế Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát đánh giá thủ tục hành chính
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Tháng 6
	 

	26.          
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật năm 2018
	Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Tháng 6
	 

	27.          
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đấu giá viên
	Cục Bổ trợ tư pháp
	Tháng 6
	 

	28.          
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư
	Cục Bổ trợ tư pháp
	Tháng 6
	 

	29.          
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước
	Cục Bồi thường nhà nước
	Tháng 6
	 

	30.          
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thay thế Thông tư số 16/2011/TT-BTP ngày 28/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về phân cấp và uỷ quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản nhà nước trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp
	Cục Kế hoạch - Tài chính
	Tháng 6
	Văn bản từ năm 2017 chuyển sang

	31.          
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thay thế Thông tư số 03/2011/TT-BTP ngày 17/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phân cấp quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản cho Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự
	Cục Kế hoạch - Tài chính
	Tháng 6
	Văn bản từ năm 2017 chuyển sang

	32.          
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật
	Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
	Tháng 6
	 

	33.          
	Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử
	Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia
	Tháng 6
	 

	34.          
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thay thế Quyết định số 354/QĐ-BTP ngày 02/8/2002 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế đi thực tế của công chức cơ quan Bộ Tư pháp
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Tháng 6
	 

	35.          
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quy tắc đạo đức nghề đấu giá viên
	Cục Bổ trợ tư pháp
	Tháng 8
	 

	36.          
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển; trao đổi thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm là tàu bay, tàu biển (thay thế Thông tư số 02/2012/TTLT-BTP-BGTVT ngày 30/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải)
	Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
	Tháng 9
	 

	37.          
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ trợ giúp pháp lý
	Cục Trợ giúp pháp lý
	Tháng 9
	 

	38.          
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi Thông tư số 02/2017/TT-BTP ngày 23/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự
	Tổng cục Thi hành án dân sự
	Tháng 9
	 

	39.          
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi Thông tư số 08/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự
	Tổng cục Thi hành án dân sự
	Tháng 9
	 

	40.          
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi Quyết định số 1503/QĐ-BTP ngày 19/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế phân công, phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp của Bộ Tư pháp
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Tháng 9
	 

	41.          
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế quy định về quy hoạch cán bộ
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Tháng 9
	 

	42.          
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/03/2016 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp
	Cục Kế hoạch - Tài chính
	Tháng 10
	 

	43.          
	Đề án định hướng, giải pháp phát triển của các Trường Trung cấp luật đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Tháng 11
	 

	44.          
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp
	Cục Kế hoạch - Tài chính
	Tháng 11
	 

	45.          
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp xếp hạng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2018
	Vụ Thi đua - Khen thưởng
	Tháng 11
	 

	46.          
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2018
	Vụ Thi đua - Khen thưởng
	Tháng 12
	 

	47.          
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thay thế Quyết định số 96/QĐ-BTP ngày 08/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp
	Cục Bồi thường nhà nước
	Tháng 12
	 

	48.          
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; trao đổi thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (thay thế Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
	Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
	Tháng 12
	 

	49.          
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung Quyết định số 189/QĐ-BTP ngày 03/02/2012 quy định trình tự và thủ tục trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Tư pháp quản lý
	Cục Kế hoạch - Tài chính
	Tháng 12
	Văn bản từ năm 2017 chuyển sang

	50.          
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thay thế Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Tháng 12
	 

	51.          
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thay thế Thông tư liên tịch 11/2010/TTLT-BTP-BNV hướng dẫn quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý và sử dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp do Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ ban hành
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Tháng 12
	 

	52.          
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt và công bố các sự kiện nổi bật năm 2018 của ngành Tư pháp
	Văn phòng Bộ
	Tháng 12
	 

	53.          
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2019
	Văn phòng Bộ
	Tháng 12
	 


 

 

